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AF.83200 VÁN KHUÔN TƯỜNG 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã hiệu 
Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn  

vị 

Chiều cao (m) 

 28  100  200 

AF.832 Ván khuôn 

tường 

Vật liệu     

 Ván công nghiệp m2 13,13 13,13 13,13 

  Khung xương (nhôm) kg 12,65 12,65 12,65 

  Cột chống thép ống kg 38,13 38,13 38,13 

  Vật liệu khác % 5 5 5 

  Nhân công 4,0/7 công 20,47 22,50 24,76 

  Máy thi công     

  Vận thăng lồng 3 t ca 0,120 0,250 0,310 

  Cần trục tháp 25 t ca 0,120 0,250 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - 0,310 

  Máy khác % 2 2 2 

    11 21 31 

 

 

 

AF.83300  VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã hiệu 
Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn  

vị 

Chiều cao (m) 

 28  100  200 

AF.833 Ván khuôn 

xà dầm, 

giằng 

Vật liệu     

 Ván công nghiệp m2 21,00 21,00 21,00 

 Khung xương (nhôm) kg 15,05 15,05 15,05 

  Cột chống thép ống kg 39,61 39,61 39,61 

  Vật liệu khác % 5 5 5 

  Nhân công 4,0/7 công 21,45 23,64 26,00 

  Máy thi công     

  Vận thăng lồng 3 t ca 0,120 0,250 0,310 

  Cần trục tháp 25 t ca 0,120 0,250 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - 0,310 

  Máy khác % 2 2 2 

    11 21 31 
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AF.83400 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã hiệu 
Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn  

vị 

Chiều cao (m) 

 28  100  200 

AF.834 Ván khuôn 

cột vuông, 

chữ nhật 

Vật liệu     

 Ván công nghiệp m2 13,13 13,13 13,13 

 Khung xương (nhôm) kg 13,73 13,73 13,73 

  Cột chống thép ống kg 38,13 38,13 38,13 

  Vật liệu khác % 5 5 5 

  Nhân công 4,0/7 công 22,52 24,75 27,25 

  Máy thi công     

  Vận thăng lồng 3 t ca 0,120 0,250 0,310 

  Cần trục tháp 25 t ca 0,120 0,250 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - 0,310 

  Máy khác % 2 2 2 

    11 21 31 
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AF.86000 VÁN KHUÔN THÉP, KHUNG XƯƠNG THÉP, CỘT CHỐNG BẰNG THÉP 

ỐNG 

Thành phần công việc:  

Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp 

dựng, tháo dỡ ván khuôn, cây chống, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận 

chuyển vật liệu theo phương ngang trong phạm vi 30m.  

AF.86100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã Công tác 
Thành phần hao phí 

Đơn Chiều cao (m) 

hiệu xây dựng vị       

AF.861 Ván khuôn 

sàn mái 

Vật liệu        

  Thép tấm kg 51,81 51,81 51,81 

  Thép hình kg 40,70 40,70 40,70 

  Cột chống thép ống kg 36,15 36,15 36,15 

 Que hàn kg 5,500 5,500 5,500 

  Vật liệu khác % 5 5 5 

  Nhân công 4,0/7 công 20,00 22,50 24,20 

  
 

Máy thi công        

  Máy hàn 23 kW ca 1,500 1,500 1,500 

  
 

Vận thăng lồng 3 t ca 0,120 0,250 0,310 

  
 

Cần trục tháp 25 t ca 0,120 0,250 - 

  
 

Cần trục tháp 40 t ca - - 0,310 

  
 

Máy khác % 2 2 2 

        11 21 31 

 

AF.86200 VÁN KHUÔN TƯỜNG 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã Công tác 
Thành phần hao phí 

Đơn Chiều cao (m) 

hiệu xây dựng vị       

AF.862 Ván khuôn 

tường 
Vật liệu        

  Thép tấm kg 51,81 51,81 51,81 

  Thép hình kg 48,84 48,84 48,84 

  Cột chống thép ống kg 38,13 38,13 38,13 

 Que hàn kg 5,600 5,600 5,600 

  Vật liệu khác % 5 5 5 

  Nhân công 4,0/7 công 28,50 30,00 35,00 

  
 

Máy thi công        

  Máy hàn 23 kW ca 1,500 1,500 1,500 

  
 

Vận thăng lồng 3 t ca 0,120 0,250 0,310 

  
 

Cần trục tháp 25 t ca 0,120 0,250 - 

  
 

Cần trục tháp 40 t ca - - 0,310 

  
 

Máy khác % 2 2 2 

        11 21 31 
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AF.86300 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã Công tác 
Thành phần hao phí 

Đơn Chiều cao (m) 

hiệu xây dựng vị       

AF.863 Ván khuôn xà 

dầm, giằng 
Vật liệu        

  Thép tấm kg 51,81 51,81 51,81 

  Thép hình kg 48,84 48,84 48,84 

  Cột chống thép ống kg 39,61 39,61 39,61 

 Que hàn kg 5,600 5,600 5,600 

  Vật liệu khác % 5 5 5 

  Nhân công 4,0/7 công 23,00 25,00 27,00 

  
 

Máy thi công        

  Máy hàn 23 kW ca 1,500 1,500 1,500 

  
 

Vận thăng lồng 3 t ca 0,120 0,250 0,310 

  
 

Cần trục tháp 25 t ca 0,120 0,250 - 

  
 

Cần trục tháp 40 t ca - - 0,310 

  
 

Máy khác % 2 2 2 

        11 21 31 

 

 

 

AF.86350 VÁN KHUÔN VÁCH THANG MÁY 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã Công tác 
Thành phần hao phí 

Đơn Chiều cao (m) 

hiệu xây dựng vị       

AF.8635 Ván khuôn 

vách thang 

máy 

Vật liệu         

  Thép tấm kg 51,54 51,54 51,54 

  Thép hình kg 38,25 38,25 38,25 

    Cây chống thép ống kg 3,740 3,740 3,740 

    Côn cao su cái 170,0 170,0 170,0 

    Ty xuyên D25 cái 170,0 170,0 170,0 

    Que hàn kg 21,51 21,51 21,51 

    Vật liệu khác % 5 5 5 

    Nhân công 4/7 công 24,56 27,00 29,71 

    Máy thi công         

    Máy hàn 23kW ca 5,370 5,370 5,370 

    Máy cắt uốn ca 1,490 1,490 1,490 

    Vận thăng lồng 3 t ca 0,120 0,250 0,310 

    Cần trục tháp 25 t ca 0,120 0,250 - 

    Cần trục tháp 40 t ca - - 0,310 

  
 

Máy khác % 2 2 2 

        1 2 3 
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AF.86360 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã Công tác 
Thành phần hao phí 

Đơn Chiều cao (m) 

hiệu xây dựng vị       

AF.8636 Ván khuôn 

cột vuông, 

chữ nhật 

Vật liệu        

  Thép tấm kg 51,81 51,81 51,81 

  Thép hình kg 48,84 48,84 48,84 

  Cột chống thép ống kg 38,13 38,13 38,13 

 Que hàn kg 5,600 5,600 5,600 

  Vật liệu khác % 5 5 5 

  Nhân công 4,0/7 công 29,93 31,50 36,75 

  
 

Máy thi công        

  Máy hàn 23 kW ca 1,500 1,500 1,500 

  
 

Vận thăng lồng 3 t ca 0,120 0,250 0,310 

  
 

Cần trục tháp 25 t ca 0,120 0,250 - 

  
 

Cần trục tháp 40 t ca - - 0,310 

  
 

Máy khác % 2 2 2 

        1 2 3 

 

 

AF.86370 VÁN KHUÔN CỘT TRÒN 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã Công tác 
Thành phần hao phí 

Đơn Chiều cao (m) 

hiệu xây dựng vị       

AF.8637 Ván khuôn 

cột tròn 
Vật liệu        

  Thép tấm kg 51,81 51,81 51,81 

  Thép hình kg 58,60 58,60 58,60 

  Cột chống thép ống kg 39,61 39,61 39,61 

 Que hàn kg 6,700 6,700 6,700 

  Vật liệu khác % 5 5 5 

  Nhân công 4,0/7 công 34,41 36,23 42,26 

  
 

Máy thi công        

  Máy hàn 23 kW ca 1,700 1,700 1,700 

  
 

Vận thăng lồng 3 t ca 0,120 0,250 0,310 

  
 

Cần trục tháp 25 t ca 0,120 0,250 - 

  
 

Cần trục tháp 40 t ca - - 0,310 

  
 

Máy khác % 2 2 2 

        1 2 3 
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AF.86400 GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÀ VẬN HÀNH HỆ VÁN KHUÔN 

TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn trượt, hệ mâm sàn chính, mâm sàn phụ, hệ 

lan can, hành lang bảo vệ an toàn, vận hành hệ ván khuôn trượt ở mọi độ cao theo đúng yêu cầu 

kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí Đơn vị 

Lồng 

thang máy 
Silô 

Ống 

khói 

AF.864 Gia công, 

lắp dựng, 

tháo dỡ và 

vận hành hệ 

ván khuôn 

trượt 

Vật liệu     

 Thép tấm  kg 62,00 70,00 76,00 

 Thép hình kg 33,80 40,00 42,20 

 Thép tròn kg 21,00 25,50 34,00 

 Thép ống  kg 8,700 9,300 10,00 

  Bu lông M24x100 cái 3,500 3,500 6,500 

  Bu lông M16x150 cái 2,500 2,000 2,500 

  Que hàn kg 9,500 8,500 10,000 

  Gỗ nhóm 4 m3 0,190 0,200 0,250 

  Vật liệu khác % 10 10 10 

  Nhân công 4,5/7 công 46,00 42,00 65,00 

  Máy thi công     

  Bộ thiết bị trượt ca 1,270 1,120 1,430 

  (60 kích loại 6T)     

  Máy hàn 23 kW ca 2,500 2,400 2,800 

  Cần trục tháp 50 t ca 0,780 0,700 0,850 

  Máy khoan 1,7 kW ca 0,200 1,000 1,500 

  Máy khác % 5 5 5 

    11 21 31 
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AF.87100 LẮP DỰNG, THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP HỆ VÁN KHUÔN NGOÀI DẦM CẦU 

ĐÚC ĐẨY 

Thành phần công việc:  

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 

30m. 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 
Số lượng 

AF.871 Lắp dựng, tháo dỡ kết 

cấu thép hệ ván khuôn 

ngoài dầm cầu đúc đẩy 

Vật liệu   

  Mỡ bò kg 0,100 

  Que hàn kg 9,500 

  Vật liệu khác % 5 

  Nhân công 4,5/7 công 11,50 

  Máy thi công   

  Cần cẩu 25 t ca 0,054 

  Tời điện 5 t ca 0,040 

  Máy hàn 23 kW ca 2,370 

  
 

Kích 500 t ca 0,050 

  
 

Kích 200 t ca 0,040 

  
 

Máy khác % 2 

       11 
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AF.87200 GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN MỐ, TRỤ CẦU 

Thành phần công việc:  

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong 

phạm vi 30m. 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

 hao phí 

Đơn 

vị 
Trên cạn Dưới nước 

AF.872 Gia công, lắp 

dựng, tháo dỡ 

ván khuôn 

mố, trụ cầu  

Vật liệu      

  Thép tấm kg 56,00 56,00 

  Thép hình kg 15,60 15,60 

  Que hàn kg 12,50 12,50 

  Ôxy chai 1,800 1,800 

  Khí gas kg 3,600 3,600 

  Vật liệu khác % 3 3 

  Nhân công 4,0/7 công 33,50 40,20 

  Máy thi công      

  Máy hàn 23 kW ca 3,800 3,800 

  Máy cắt uốn 5 kW ca 2,500 2,500 

  Cần cẩu 16 t ca 0,800 - 

  Cần cẩu 25 t  ca - 0,960 

  Sà lan 200 t ca - 0,500 

  Sà lan 400 t ca - 0,500 

  
 

Tàu kéo 150 cv ca - 0,250 

  
 

Máy khác % 1,5 1,5 

        11 21 
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AF.87310 GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI 

CHỖ 

Thành phần công việc:  

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong 

phạm vi 30m. (Định mức chưa tính công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ hệ đà giáo) 

Đơn vị tính: 1m2 

Mã hiệu Công tác xây dựng Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

AF.873 Gia công, lắp dựng, 

tháo dỡ  ván khuôn 

thép dầm cầu đổ tại 

chỗ 

  

  

 Vật liệu   

   Thép tấm kg 0,638 

   Thép hình kg 0,495 

   Que hàn kg 1,337 

   Vật liệu khác % 3 

     Nhân công 4,5/7 công 0,71 

     Máy thi công   

     Máy hàn 23 kW ca 0,350 

     Máy cắt uốn 5 kW ca 0,017 

     Cần cẩu 16 t ca 0,010 

     Máy khác % 5 

    10 

 

 

 

  



432 

 

 

 

AF.88110 GIA CÔNG HỆ VÁN KHUÔN, HỆ KHUNG ĐỠ VÁN KHUÔN HẦM. 

AF.88120 GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ HỆ GIÁ LẮP CỐT THÉP BÊ TÔNG  HẦM 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, gia công hệ ván khuôn hầm; gia công, lắp dựng, tháo dỡ giá lắp cốt thép theo đúng 

yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, (Định mức chưa tính thu hồi vật liệu 

chính). 

Đơn vị tính: 1 tấn  

Mã hiệu 
Công tác  

xây dựng 

Thành phần 

 hao phí 

Đơn 

vị 

Ván khuôn 

hầm 

Hệ giá lắp 

cốt thép 

AF.881 Gia công ván  

khuôn hầm 

Vật liệu    

 Thép tấm  kg 722,00 722,00 

 Thép hình  kg 220,00 220,00 

   Thép tròn > Φ18mm kg 128,00 128,00 

   Que hàn  kg 22,600 22,600 

AF.881 Gia công, lắp  

dựng, tháo dỡ giá  

lắp cốt thép bê 

tông hầm 

Vật liệu khác % 5 5 

  Nhân công 4,0/7 công 36,50 43,00 

  Máy thi công    

   Cần trục bánh xích 16 t ca 0,270 0,270 

   Máy hàn 23 kW ca 4,250 4,250 

    Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,400 

    Máy khoan đứng 4,5 kW ca 0,400 0,400 

    Máy khác % 2 2 

       10 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



433 

 

 

 

AF.88210 TỔ HỢP, DI CHUYỂN, LẮP DỰNG VÁN KHUÔN HẦM 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị ván khuôn. Đảm bảo đúng vị trí 

thiết kế, đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1tấn/lần đầu 

Mã hiệu 
Công tác  

xây dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn 

vị 

Hầm 

ngang 

Hầm 

đứng, 

nghiêng 

AF.8821 Tổ hợp, di chuyển 

lắp dựng ván khuôn 

hầm  

Vật liệu    

  Gỗ chống m3 0,050 0,050 

  Que hàn  kg 12,00 9,500 

    Vật liệu khác % 5 5 

    Nhân công 4,5/7 công 13,63 14,25 

    Máy thi công    

    Cần cẩu 25 t ca 0,200 0,250 

    Tời điện 5 t ca 0,200 0,250 

    Máy hàn 23 kW ca 2,760 2,200 

    Bộ kích 10 t ca 0,450 0,500 

    Máy khác % 1 1 

       1 2 

 

AF.88220 THÁO DỠ, DI CHUYỂN HỆ VÁN KHUÔN HẦM 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, hạ kích tháo ván khuôn, di chuyển hệ ván khuôn đến vị trí đổ tiếp theo, kích đẩy hệ 

ván khuôn vào vị trí, căn chỉnh, cố định hoàn thiện ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính:  1tấn/lần di chuyển tiếp theo 

Mã hiệu 
Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Hầm 

ngang 

Hầm 

đứng, 

nghiêng 

AF.8822 Tháo dỡ, di chuyển 

hệ ván khuôn hầm 

Nhân công 3,5/7 công 1,020 1,220 

  Máy thi công    

    Tời điện 3,5 t ca 0,150 0,150 

    Tời điện 1,5 t ca 0,150 0,150 

    Bộ kích 10 t ca 0,300 0,300 

    Máy khác % 10 10 

        1 2 

 

Ghi chú: Định mức gia công, tổ hợp, di chuyển lắp dựng lần đầu và tháo, di chuyển lần tiếp 

theo hệ ván khuôn hầm chưa tính tháo dỡ hệ ván khuôn lần cuối cùng sau khi hoàn thành công tác 

đổ bê tông hầm. 
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AF.88230 GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP SÀN, DẦM, TƯỜNG 

TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian 

máy, gian biến thế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.  

Đơn vị tính: 1m2 

Mã  

hiệu 
Công tác xây dựng Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

AF.882 Gia công, lắp dựng, 

tháo dỡ ván khuôn 

thép sàn, dầm, tường 

trong hầm gian máy, 

gian biến thế 

 

Vật liệu   

 Thép hình  kg 22,613 

 Thép tấm  kg 8,612 

 Que hàn kg 1,583 

 Bu lông  cái 14,274 

 Vật liệu khác % 5 

 Nhân công 4,0/7 công 4,71 

 Máy thi công   

 Máy hàn 23 kW ca 0,414 

 Cần cẩu 16 t ca 0,065 

 Máy khác % 2 

    30 

 

 

AF.88240 GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP CONG TRONG 

HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian 

máy, gian biến thế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.  

Đơn vị tính: 1tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

AF.882     Gia công, lắp dựng, 

tháo dỡ ván khuôn 

thép cong trong hầm 

gian máy, gian biến 

thế 

 

Vật liệu   

Thép tấm  kg 722,000 

Thép hình kg 220,000 

 Thép tròn kg 127,900 

 Que hàn kg 4,690 

 Vật liệu khác % 5 

 Nhân công 4,0/7 công 69,93 

 Máy thi công   

 Máy hàn 23 kW ca 1,386 

 Cần cẩu 16 t ca 1,080 

 Máy khác % 2 

 40 

        Ghi chú: Định mức chưa tính thu hồi vật liệu chính 
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AF.88250 GIA CÔNG, LẮP DỰNG TÔN TRÁNG KẼM CHỐNG THẤM TRONG HẦM 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tôn tráng kẽm chống thấm trong hầm theo đúng yêu cầu kỹ 

thuật.  

Đơn vị tính: 1tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 
Số lượng 

AF.882 Gia công, lắp dựng tôn  

tráng kẽm chống thấm 

trong hầm 

Vật liệu   

  Tôn tráng kẽm kg 1100 

  Que hàn kg 7,500 

    Vật liệu khác % 5 

    Nhân công 4,0/7 công 36,00 

    Máy thi công   

    Máy hàn 23 kW ca 1,410 

    Máy nâng thủy lực 135 cv ca 1,682 

    Máy khác % 2 

    50 

 

AF.88300 GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN CÔNG TRÌNH THUỶ 

CÔNG 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, gia công ván khuôn, hệ cây chống. Lắp dựng ván khuôn, hệ cây chống theo đúng 

yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.  

Đơn vị tính:  1m2 

Mã 

hiệu 
Công tác xây dựng Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

AF.883 Gia công, lắp dựng, 

tháo dỡ ván khuôn 

công trình thuỷ công 

Vật liệu   

  Thép tấm dày 5mm kg 0,617 

  Thép hình  kg 0,952 

  Thép tròn Φ >18mm kg 0,012 

    Cột chống thép hình kg 1,931 

    Cột chống thép ống  kg 0,165 

    Vật liệu khác % 2,5 

    Nhân công 4,0/7 công 0,62 

    Máy thi công    

    Máy cắt uốn 5 kW ca 0,021 

    Cần cẩu 25 t ca 0,039 

    Máy khác % 5 
    10 

Ghi chú: Trường hợp gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mặt cong, căn cứ vào thiết kế 

cụ thể để xác định định mức. 
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AF.88410 GIA CÔNG VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU ĐÚC 

HẪNG  

Thành phần công việc:  

Chuẩn bị, gia công hệ khung đỡ, giá đỡ treo đúc bê tông, hệ ván khuôn dầm đúc hẫng, tháo 

lắp thử, thí nghiệm, thử tải hệ treo đúc bê tông dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1m2 bề mặt bê tông 

Mã hiệu 
Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 
Số lượng 

AF.884 Gia công ván khuôn, 

hệ treo đỡ ván khuôn 

dầm đúc hẫng 

Vật liệu   

 Thép hình  kg 3,683 

 Thép tấm  kg 1,786 

 Que hàn kg 1,500 

  Vật liệu khác % 1,500 

  Nhân công 4,5/7 công 0,88 

  Máy thi công   

  Máy hàn 23 kW ca 0,375 

  Máy cắt uốn 5 kW ca 0,020 

  Máy khoan đứng 4,5 kW ca 0,020 

  Máy nén khí 600 m3/h ca 0,020 

  Máy mài 2,7 kW ca 0,015 

  Máy khác ca 5 

    10 
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AF.88420 TỔ HỢP, LẮP DỰNG VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU 

ĐÚC HẪNG38 

Thành phần công việc:  

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến mố, trụ cầu. Tổ hợp, lắp dựng, định vị, căn chỉnh ván 

khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn đỉnh mố trụ cầu đúng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: tấn/lần đầu 

Mã hiệu 
Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 
Trên cạn Dưới nước 

AF.8842 Tổ hợp, lắp dựng 

ván khuôn, hệ treo 

đỡ ván khuôn dầm 

cầu đúc hẫng 

Vật liệu    

  Bulông thép cường độ cao  kg 0,730 0,730 

  Φ36mm, L=5-8m       

  Bulông Φ22-27mm cái 0,420 0,420 

    Tăng đơ Φ38mm, L=5-7m cái 0,050 0,050 

    Gỗ sàn thao tác, kê đệm m3 0,015 0,015 

    Vật liệu khác % 10 10 

    Nhân công 4,5/7 công 1,76 2,12 

    Máy thi công       

    Bộ kích 50 t ca 0,250 0,350 

    Cần cẩu 50 t ca 0,015 0,018 

    Sà lan 400 t ca - 0,080 

    Sà lan 200 t ca - 0,080 

    Tàu kéo 150 cv  ca - 0,025 

    Máy khác % 5 5 

     1 2 

Ghi chú: 

  Định mức tháo dỡ ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng tính bằng 60% hao phí 

nhân công, máy thi công định mức công tác tổ hợp, lắp dựng. 

 

 

 

 

 

  

 
38 Định mức có mã hiệu AF.88420 đã được sửa đổi tên công tác trong bảng định mức, thành phần công việc và bổ 

sung nội dung ghi chú theo quy định tại mục 32 Phụ lục I Thông tư số 09/2024/TT-BXD, có hiệu lực kể từ ngày 15 

tháng 10 năm 2024. 
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AF.88430 THÁO, DI CHUYỂN VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM  CẦU 

ĐÚC HẪNG 

Thành phần công việc:  

Chuẩn bị, tháo dỡ ván khuôn và hệ thống neo của hệ treo đỡ ván khuôn. Di chuyển hệ treo 

đỡ ván khuôn đến vị trí tiếp theo bằng hệ thống kích thuỷ lực. Neo hệ treo đỡ ván khuôn vào khối 

bê tông mới đúc bằng bulông cường độ cao. Lắp lại ván khuôn. Kích điều chỉnh hệ treo đỡ ván 

khuôn bằng kích thuỷ lực, căn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: tấn/1 lần di chuyển tiếp theo 

Mã hiệu 
Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Dầm  

trên cạn 

Dầm 

dưới nước 

AF.8843 Tháo, di chuyển 

ván khuôn, hệ  

treo đỡ ván 

khuôn 

dầm đúc hẫng 

Vật liệu    

  Bulông thép cường độ cao  kg 0,730 0,730 

  Φ36mm, L=5-8m    

  Bulông Φ22-27mm cái 0,110 0,110 

    Tăng đơ Φ38mm, L=5-7m cái 0,050 0,050 

    Dầu CS46 kg 0,150 0,150 

    Mỡ bôi trơn kg 0,140 0,140 

    Gỗ sàn thao tác, kê đệm m3 0,012 0,015 

    Vật liệu khác % 2 2 

    Nhân công 4,5/7 công 1,25 1,65 

    Máy thi công    

    Bộ kích 50 t ca 0,250 0,350 

    Tời điện 3 t ca 0,150 0,180 

    Cần cẩu 50 t ca 0,040 0,080 

    Sà lan 400 t ca - 0,080 

    Tàu kéo 150 cv ca - 0,025 

    Máy khác % 5 5 

    1 2 
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AF.89100 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG 

BẰNG HỆ GIÁO ỐNG 

Thành phần công việc:  

Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, khung xương, cây chống đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.  

AF.89110 VÁN KHUÔN SÀN MÁI 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã hiệu 
Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn  

vị 

Chiều cao (m) 

 28  100  200 

AF.8911 Ván khuôn 

sàn mái 

Vật liệu     

 Ván ép phủ phim m2 15,00 15,00 15,00 

  Khung xương (nhôm) kg 12,00 12,00 12,00 

  Cột chống thép ống kg 36,15 36,15 36,15 

  Vật liệu khác % 5 5 5 

  Nhân công 4,0/7 công 19,50 21,50 23,50 

  Máy thi công     

  Vận thăng lồng 3 t ca 0,120 0,250 0,310 

  Cần trục tháp 25 t ca 0,120 0,250 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - 0,310 

  Máy khác % 2 2 2 

    1 2 3 

 

AF.89120 VÁN KHUÔN TƯỜNG 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã hiệu 
Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn  

vị 

Chiều cao (m) 

 28  100  200 

AF.8912 Ván khuôn 

tường 

Vật liệu     

 Ván ép phủ phim m2 10,50 10,50 10,50 

  Khung xương (nhôm) kg 12,65 12,65 12,65 

  Cột chống thép ống kg 38,13 38,13 38,13 

  Vật liệu khác % 5 5 5 

  Nhân công 4,0/7 công 20,47 22,50 24,76 

  Máy thi công     

  Vận thăng lồng 3 t ca 0,120 0,250 0,310 

  Cần trục tháp 25 t ca 0,120 0,250 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - 0,310 

  Máy khác % 2 2 2 

    1 2 3 
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AF.89130  VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã hiệu 
Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn  

vị 

Chiều cao (m) 

 28  100  200 

AF.8913 Ván khuôn 

xà dầm, 

giằng 

Vật liệu     

 Ván ép phủ phim m2 15,00 15,00 15,00 

 Khung xương (nhôm) kg 15,05 15,05 15,05 

  Cột chống thép ống kg 39,61 39,61 39,61 

  Vật liệu khác % 5 5 5 

  Nhân công 4,0/7 công 21,45 23,64 26,00 

  Máy thi công     

  Vận thăng lồng 3 t ca 0,120 0,250 0,310 

  Cần trục tháp 25 t ca 0,120 0,250 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - 0,310 

  Máy khác % 2 2 2 

    1 2 3 

 

 

 

 

AF.89140 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã hiệu 
Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn  

vị 

Chiều cao (m) 

 28  100  200 

AF.8914 Ván khuôn 

cột vuông, 

chữ nhật 

Vật liệu     

 Ván ép phủ phim m2 10,50 10,50 10,50 

 Khung xương (nhôm) kg 13,73 13,73 13,73 

  Cột chống thép ống kg 38,13 38,13 38,13 

  Vật liệu khác % 5 5 5 

  Nhân công 4,0/7 công 22,52 24,75 27,25 

  Máy thi công     

  Vận thăng lồng 3 t ca 0,120 0,250 0,310 

  Cần trục tháp 25 t ca 0,120 0,250 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - 0,310 

  Máy khác % 2 2 2 

    1 2 3 
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AF.89400 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM, KHUNG THÉP HÌNH, DÀN GIÁO 

CÔNG CỤ KẾT HỢP CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG 

Thành phần công việc:  

Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, xà gố, giáo chống, cây chống  đảm bảo 

yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.  

AF.89410 VÁN KHUÔN SÀN MÁI 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã hiệu 
Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn  

vị 

Chiều cao (m) 

 28  100  200 

AF.8941 Ván khuôn 

sàn mái 

Vật liệu     

 Ván ép phủ phim  m2 15,00 15,00 15,00 

  Thép hộp 60x120x3mm m 0,673 0,673 0,673 

  Thép hộp 50x50x3mm m 1,733 1,733 1,733 

  Giáo công cụ bộ 0,340 0,340 0,340 

  Vật liệu khác % 5 5 5 

  Nhân công 4,0 /7 công 34,50 38,00 41,50 

  Máy thi công     

  Vận thăng lồng 3 t ca 0,120 0,250 0,310 

  Cần trục tháp 25 t ca 0,120 0,250 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - 0,310 

  Máy khác % 2 2 2 

    1 2 3 

 

 

  


